PHỤ LỤC 1
Hướng dẫn quy đổi các hoạt động khoa học công nghệ 
ra giờ nghiên cứu khoa học

1. CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NCKH CÁC CẤP ĐƯỢC QUY ĐỔI THÀNH SỐ GIỜ NCKH NHƯ SAU:
	STT
	Nội dung công việc
	Số giờ NCKH quy đổi trong năm 

	1. 
	Đề tài, dự án cấp Nhà nước, chương trình, nghị định thư (được tính đều trong 3 năm hợp đồng/trong thời gian được phê duyệt)
	1200 

	2. 
	Đề tài cấp Bộ và tương đương bao gồm đề tài cấp Tỉnh, Thành phố, đề tài NAFOSTED, đề tài hợp tác quốc tế, đề tài do các Quỹ tài trợ có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (được tính đều trong 2 năm hợp đồng/trong thời gian được phê duyệt)
	900

	3. 
	Đề tài cấp Trường và tương đương, bao gồm các đề tài cấp Phường/Xã, đề tài Vườn ươm Tp.HCM, đề tài do các Công ty tài trợ (được tính trong 1 năm hợp đồng/trong thời gian được phê duyệt)
	600 

	4. 
	Dự án thiết kế – thi công thực tế có hợp đồng và được nghiệm thu (đối với các lĩnh vực Thiết kế công nghiệp, Kỹ thuật công trình):
· Có giá trị Hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở lên
· Có giá trị Hợp đồng dưới 1 tỷ đồng
	

900
600

	5. 
	Thuyết minh tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương nhưng không được chọn
	50


a) Phân chia tỷ lệ quy đổi cho các thành viên thực hiện đề tài:
· Số giờ nghiên cứu khoa học được chia tương ứng với tỷ lệ đóng góp của các thành viên tham gia thực hiện đề tài. Chủ nhiệm đề tài gửi văn bản thỏa thuận mức độ đóng góp có chữ ký của các thành viên đề tài về phòng QLKH&SĐH làm cơ sở để tính giờ NCKH. Nếu không có văn bản thỏa thuận này, giờ NCKH sẽ được tính như sau:
· Chủ nhiệm đề tài, dự án, chương trình NCKH được tính 50% giờ làm việc quy đổi. 
· Số giờ làm việc quy đổi còn lại được chia theo giá trị đóng góp của mỗi người (kể cả chủ nhiệm).
· Trường hợp đề tài bị trễ hạn thì tổng số giờ NCKH được tính cho đề tài chỉ còn 80% (trễ 6 tháng), 70% (trễ 7 tháng – 1 năm), 50% (trễ hơn 1 năm);
· Đối với đề tài nghiên cứu khoa học không hoàn thành, giờ NCKH được tính theo tỉ lệ thực hiện căn cứ vào thuyết minh đề cương, hợp đồng nghiên cứu và biên bản nghiệm thu. Tỷ lệ này do hội đồng nghiệm thu đánh giá và xác định. Trong trường hợp đề tài đã được duyệt, nhưng chủ nhiệm đề tài không tiếp tục thực hiện, ngoài nghĩa vụ hoàn trả kinh phí đã cấp (nếu có), chủ nhiệm đề tài sẽ không được cộng số giờ NCKH quy đổi tại Phụ lục này.
· Trong trường hợp số giờ NCKH đã được tính vượt sẽ bị trừ vào những năm sau;
b) Quy định này áp dụng cho các đề tài dự án NCKH các cấp do Trường Đai học Công nghệ Sài Gòn là đơn vị chủ trì. Nếu đề tài dự án do cán bộ, giảng viên (CB, GV) STU chủ trì/tham gia thực hiện nhưng do cơ quan khác là đơn vị chủ trì, số giờ NCKH quy đổi trong năm sẽ được nhân với hệ số 0,4.
2. QUY ĐỔI SỐ GIỜ NCKH ĐỐI VỚI ẤN PHẨM KHOA HỌC
Các ấn phẩm khoa học được quy đổi thành số giờ NCKH cụ thể theo bảng dưới đây:
	STT
	Phân loại ấn phẩm khoa học
	Quy đổi ra giờ NCKH

	I
	Bài báo khoa học
	

	1
	Đăng trên tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q1, hoặc đăng trên Kỷ yếu Hội nghị quốc tế thuộc CORE A* (đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin), hoặc ABS bậc 4*/ABDC hạng A* (đối với nhóm ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội)
	3600

	2
	Đăng trên tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q2, hoặc đăng trên Kỷ yếu Hội nghị quốc tế thuộc CORE A (đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin), hoặc ABS bậc 3*/ABDC hạng A (đối với nhóm ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội)
	2800

	3
	Đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus được Scimago xếp hạng Q3, hoặc đăng trên Kỷ yếu Hội nghị quốc tế thuộc CORE B (đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin), hoặc ABS bậc 2*/ABDC hạng B (đối với nhóm ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội)
	2400

	4
	Đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus được Scimago xếp hạng Q4, hoặc đăng trên Kỷ yếu Hội nghị quốc tế thuộc CORE C (đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin), hoặc ABS bậc 1*/ABDC hạng C (đối với nhóm ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội)
	1800

	4
	Đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín nhưng chưa thuộc danh mục WoS/Scopus (tạp chí có mã số ISSN, có chỉ số DOI hoạt động, có minh chứng về quy trình gửi bài, phản biện, thời điểm chấp nhận đăng bài).
	1200

	1.3
	Đăng trên tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm: 
	

	
	 Tối đa 1,0 điểm
	900

	
	 Tối đa 0,75 điểm
	800

	
	 Tối đa 0,5 điểm
	700

	
	 Tối đa 0,25 điểm
	600

	
	 Đăng trên tạp chí của Trường
	400

	II
	Báo cáo khoa học
	

	2.1
	 Báo cáo được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo  quốc tế trong danh mục WoS/Scopus (book series, conferences)
	1500

	2.2
	 Báo cáo được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc tế viết bằng tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức...) có phản biện và có mã số chuẩn ISBN.
	900

	2.3
	 Báo cáo được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc tế viết bằng tiếng Việt có phản biện, hội thảo quốc gia có phản biện có mã số chuẩn ISBN
	700

	2.4
	 Báo cáo được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo cấp Trường; Báo cáo tham luận phục vụ các hội thảo cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố
	500

	2.5
	Báo cáo được trình bày trong các hội thảo dành cho doanh nghiệp (có qui mô tham dự từ 50 người trở lên); bài báo đăng trên các báo như Nhân dân, SGGP, Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Người lao động về đóng góp phục vụ cho cộng đồng, xã hội
	300

	2.6
	Tham dự và trình bày báo cáo oral hoặc poster tại các Hội thảo, Hội nghị quốc tế; đăng bài trong Báo cáo tóm tắt của Hội nghị
	300

	2.7
	 Tham dự và trình bày báo cáo oral hoặc poster tại các Hội thảo,  Hội nghị cấp quốc gia; đăng bài trong Báo cáo tóm tắt của Hội nghị
	200

	2.8
	 Tham dự/Báo cáo tại các seminar của Khoa, Ban, Trường
	50/100

	III
	Sách, giáo trình
	

	
	 Sách phục vụ đào tạo được tính giờ quy đổi phải được Hội đồng khoa học và đào tạo nghiệm thu; các sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo phải có mã số chuẩn quốc tế ISBN
	

	3.1
	Sách được xuất bản bởi các NXB nước ngoài có uy tín  (Springer, Elsevier, Willey-Blackwell, Taylor & Francis,  Oxford University Press, Cambridge, Emerald, University Press…).
	

	
	 Sách chuyên khảo
	2700

	
	 Sách tham khảo hoặc tương đương
	1800

	
	Chương sách chuyên khảo được Scopus ghi nhận
	1500

	
	 Chương sách quốc tế
	900

	3.2
	 Sách, giáo trình xuất bản bởi các NXB có uy tín  trong nước và có mã số ISBN 
	

	
	 Sách chuyên khảo
	2400

	
	 Sách giáo trình
	1800

	
	 Sách tham khảo hoặc tương đương
	1500

	
	 Sách hướng dẫn (Giáo trình thực hành)
	1000

	
	 Tài liệu học tập (Bài giảng lưu hành nội bộ)
	500

	IV
	Sở hữu trí tuệ cho các công trình tại STU
	

	4.1
	 Bằng độc quyền sáng chế (chuẩn patent của Châu Âu, Mỹ, Đông Bắc Á…)
	3600

	4.2
	 Bằng độc quyền sáng chế (chuẩn patent tại Việt Nam)
	2700

	4.3
	 Giải pháp hữu ích (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp)
	1800

	4.4
	Giải thưởng quốc tế (bao gồm các giải thưởng về NCKH, tham gia thi đấu và đạt giải tại các cuộc thi đấu thể thao cấp quốc tế; đạt các giải thưởng quốc tế về thiết kế nội thất/đồ họa/thời trang/sản phẩm; bộ sưu tập/tác phẩm/không gian thiết kế được chọn trưng bày tại các bảo tàng/triển lãm quốc tế … được tổ chức bởi các Hiệp hội chuyên ngành, các tổ chức quốc tế có uy tín).
	1500

	4.5
	Bản quyền phần mềm
	1500

	
	Ghi chú: 
- Giai đoạn 1 - đơn đăng ký được chấp nhận hoặc được công nhận hợp lệ về hình thức và nội dung thì được tính 1/3 tổng số giờ làm việc quy đổi; 
- Giai đoạn 2 - văn bằng bảo hộ hoặc giấy chứng nhận quyền tác giả được cấp cho đối tượng đăng ký thì được tính 2/3 tổng số giờ làm việc quy đổi.
	


Ghi chú:
· Đối với các ấn phẩm/sản phẩm khoa học do tập thể biên soạn hay thực hiện, tác giả chính được xác định là chủ biên, chủ công trình, (các) tác giả thứ nhất (First Author), (các) tác giả liên hệ (Corresponding Author).
· Ấn phẩm/sản phẩm khoa học có tác giả chính thuộc STU sẽ được tính 100% định mức quy đổi. Ngược lại, số giờ quy đổi được tính theo công thức: Số giờ quy đổi tối đa × Tổng số tác giả thuộc Trường / Tổng số tác giả của công trình.
· Tổng số tác giả thuộc Trường bao gồm tất cả tác giả của công trình là CB-GV và  người học thuộc Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong năm công bố.
· Cách chia số giờ quy đổi cho các tác giả tại Trường:
Cách 1: 
· Các tác giả thuộc Trường tự đề xuất phương án để chia số giờ quy đổi của công trình cho từng tác giả thuộc Trường trên cơ sở đồng thuận, đảm bảo quyền lợi và phù hợp với đóng góp của các tác giả thuộc Trường trong công trình.
· Việc cung cấp thông tin để Trường ghi nhận thông tin số giờ quy đổi của mỗi công trình phải do người đại diện hợp lệ cho nhóm tác giả tại Trường. Người đại diện cần là tác giả có vai trò là First Author hoặc Corresponding Author.


Cách 2 (tự động – mặc định):
· Trong trường hợp ấn phẩm/sản phẩm khoa học chỉ gồm (các) tác giả chính thì 100% giờ làm việc quy đổi chia đều cho từng người (nếu có nhiều hơn 01 tác giả chính).
· Tác giả chính được tính 50% giờ làm việc quy đổi. Số giờ làm việc quy đổi còn lại được chia đều cho các tác giả tại Trường (kể cả tác giả chính). 
· Trong trường hợp không thể xác định tác giả chính, tổng số giờ làm việc quy đổi còn lại được chia đều cho các tác giả tại Trường.
· Ấn phẩm/sản phẩm khoa học là kết quả của đề tài, dự án, chương trình NCKH được tính 2/3 giờ làm việc quy đổi (do đã được tính trong thời gian quy đổi của đề tài, dự án, chương trình NCKH - xem Bảng 1 của Phụ lục)
3. QUY ĐỔI SỐ GIỜ NCKH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH KHÁC
a) Các hoạt động NCKH khác được quy đổi thành số giờ NCKH cụ thể theo bảng dưới đây:
	STT
	Nội dung công việc
	Quy đổi ra giờ NCKH

	I
	Tham gia các Hội đồng 
	

	1.1
	Tư vấn thuyết minh đề tài NCKH các cấp
	

	
	Hội đồng xét đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương
	30 

	
	Hội đồng xét đề tài cấp Trường
	20 

	1.2
	Nghiệm thu đề tài các cấp
	

	
	Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước
	50 

	
	Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ và tương đương
	40 

	
	Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường
	30 

	1.3
	Nghiệm thu sách chuyên khảo, giáo trình, tài liệu tham khảo
	

	
	Nghiệm thu sách chuyên khảo, giáo trình, TLTK tiếng nước ngoài
	50

	
	Nghiệm thu sách chuyên khảo, giáo trình, TLTK tiếng Việt
	40

	
	Nghiệm thu Tài liệu học tập, sách hướng dẫn thực hành
	30

	1.4
	Phản biện bài báo khoa học
	

	
	Phản biện bài báo Tạp chí quốc tế
	50 

	
	Phản biện bài báo Tạp chí trong nước, bài báo Hội nghị hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế
	40 

	1.5
	Tham gia các hội đồng khác
	

	
	Tham gia HĐ bảo vệ đề cương ThS, TS, Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS
	30

	
	Tham gia HĐ bảo vệ Luận văn ThS, TS
	50 

	
	Tham gia HĐ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp đại học
	20

	
	Tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo
	50

	
	Tham gia Hội đồng xây dựng và thẩm định Chương trình đào tạo
	50

	II
	Tham gia tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học, các triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo
	

	2.1
	Chủ tịch/Đồng chủ tịch; Trưởng/Phó Ban tổ chức:
	

	
	· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp quốc tế
· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp quốc gia
· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp Trường
	250

200

150

	2.2
	Chủ trì tiểu ban chuyên môn (session chair), báo cáo chính (keynote speaker), diễn giả/tác giả các bộ sưu tập được chọn trình diễn, trưởng ban nội dung (program committee chair):
	

	
	· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp quốc tế
· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp quốc gia
· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp Trường
	200

150

100

	2.3
	Thành viên ban tổ chức, ban thư ký, nội dung chương trình
	

	
	· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp quốc tế
· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp quốc gia
· Hội nghị, hội thảo khoa học; triển lãm, workshop nghệ thuật/sáng tạo cấp Trường
	100

80

50

	III
	Dự thi và đạt giải thưởng các cuộc thi các cấp
	

	3.1
	Tham gia và đạt giải thưởng quốc gia: giải thưởng tại Hội thi KHKT toàn quốc VIFOTECH, giải thưởng NCKH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục, hoặc tương đương:
	

	
	· Giải nhất
· Giải nhì
· Giải ba
· Giải khuyến khích
	900
800
700
600

	3.2
	Tham gia và đạt giải thưởng tại các cuộc thi Sáng tạo KHCN cấp Tỉnh, Thành phố hoặc tương đương:
	

	
	· Giải nhất
· Giải nhì
· Giải ba
· Giải khuyến khích
	600
500
400
300

	3.3
	Hoạt động NCKH đối với giảng viên ngành Mỹ thuật, Thể dục thể thao (các giải thưởng về thi đấu thể dục thể thao; giải thưởng mỹ thuật/nghệ thuật như thiết kế nội thất/đồ họa/thời trang/sản phẩm; bộ sưu tập/tác phẩm/không gian thiết kế đạt giải được chọn trưng bày tại các bảo tàng/triển lãm được tổ chức bởi các Hiệp hội chuyên ngành, doanh nghiệp, tổ chức uy tín:
	

	
	Đạt các giải thưởng cấp Quốc gia:
· Giải nhất
· Giải nhì
· Giải ba
· Giải khuyến khích
	
900
800
700
600

	
	Đạt các giải thưởng cấp Bộ, Tỉnh hoặc tương đương:
· Giải nhất
· Giải nhì
· Giải ba
· Giải khuyến khích
	
600
500
400
300

	IV
	Hướng dẫn sinh viên của Trường NCKH
	

	4.1
	Đề tài đạt giải tại các cuộc thi EUREKA, giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ, cuộc thi sáng tạo Robocon, Ý tưởng khởi nghiệp, hoặc các cuộc thi khác tương đương
	

	
	· Giải nhất
· Giải nhì
· Giải ba
· Giải khuyến khích
	250
225
200
175

	4.2
	Đề tài đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cuộc thi học thuật do các trường Đại học và Doanh nghiệp tổ chức
	

	
	· Giải nhất
· Giải nhì
· Giải ba
· Giải khuyến khích
	200
175
150
125

	4.3
	Đề tài đạt giải tại cuộc thi sinh viên NCKH cấp Trường
	

	
	· Giải nhất
· Giải nhì
· Giải ba
· Giải khuyến khích
	150
125
100
75

	4.4
	Hướng dẫn các đề tài NCKH của SV nghiệm thu với các kết quả 
	

	
	· Xuất sắc
· Tốt
· Khá
· Đạt
	100
75
50
25

	4.5
	Tham gia Ban giám khảo các cuộc thi NCKH của SV 
	

	
	Thành viên BGK cuộc thi NCKH sinh viên cấp toàn quốc
	100 

	
	Thành viên BGK cuộc thi NCKH sinh viên cấp Bộ, Tỉnh hoặc tương đương
	70 

	
	Thành viên BGK cuộc thi NCKH sinh viên cấp Trường/Khoa
	50

	V
	Các hoạt động khác
	

	
	Số giờ NCKH tương ứng với các hoạt động sau đây khi được cá nhân/các đơn vị liên quan đề xuất, Phòng QLKH&SĐH sẽ trình BGH xem xét từng trường hợp cụ thể (tối đa 300 giờ/người mỗi năm):
· Tư vấn về Kỹ thuật, Luật, Kinh doanh, Chính trị xã hội… thuộc lĩnh vực chuyên môn của giảng viên cho các đơn vị ngoài trường (căn cứ Hợp đồng tư vấn, Biên bản nghiệm thu chuyên môn và Biên bản thanh lý hợp đồng);
· Chuyển giao thành công công nghệ với doanh nghiệp/đơn vị bên ngoài;
· Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến NCKH của Trường và các Khoa, Phòng, Ban;
· Tham gia Ban tổ chức, Ban chuyên môn các cuộc thi học thuật và các hoạt động khoa học khác của Trường và các Khoa, Phòng, Ban;
· Phiên dịch phục vụ Hội thảo khoa học quốc tế;
· Tham gia xây dựng và thẩm định các dự án Luật;
· Tham gia xây dựng và thẩm định các chương trình đào tạo;
· Các hoạt động khác theo quyết định của Hiệu trưởng.
	


b) Công trình đạt giải của các tổ chức khác do Hiệu trưởng xét duyệt trên cơ sở đề nghị của Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học (QLKH&SĐH);
c) Nếu một đề tài NCKH của giảng viên hoặc sinh viên đạt nhiều giải thưởng, giảng viên chủ trì thực hiện hoặc giảng viên hướng dẫn được tính giờ NCKH tương ứng với giải cao nhất của công trình đó.
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